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Phụ lục số 1

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BHXH 

QUA BÁO CÁO GIÁM SÁT CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG

I. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Cơ chế xác định và quản lý đối tượng tham gia BHXH
* Về cơ chế xác định đối tượng phải tham gia BHXH
Sau 3 năm thực hiện Luật BHXH, nhìn chung BHXH các tỉnh đã nỗ lực trong việc tổ chức, triển khai thực hiện Luật, số lượng đối tượng tham gia ngày một tăng, công tác quản lý đối tượng thu BHXH bước đầu đã đi vào nề nếp ... Về cơ bản, việc xác định đối phải tham gia BHXH căn cứ theo theo thời gian ghi trên hợp đồng lao động, số lượng hợp đồng lao động đã được kí kết giữa người lao động với người sử dụng lao động, danh sách quỹ tiền lương. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn khá nhiều hạn chế và tồn tại, cụ thể như sau:
- Việc xác định đơn vị có sử dụng lao động phải tham gia BHXH giữa các tỉnh là không thống nhất, có tỉnh dựa vào số liệu của do Sở kế hoạch - Đầu tư cung cấp rồi tiến hành rà soát; tỉnh thì dựa vào số liệu do ngành thuế cung cấp; có tỉnh lại trên cơ sở số liệu thống kê chung; một số tỉnh thì tổ chức phối hợp rà soát, điều tra… nhưng nhìn chung và hầu hết vẫn thụ động, chủ yếu dựa vào việc các đơn vị đến đăng ký là chính ... 
Thực tế còn tồn tại nhiều vướng mắc xung quanh việc này, qua giám sát và báo cáo cho thấy nhiều doanh nghiệp không có trụ sở tại địa chỉ đã đăng kí, đơn vị có địa chỉ thì việc thiết lập quan hệ làm việc giữa cơ quan BHXH với người sử dụng lao động cũng gặp khó khăn do chưa có cơ chế ràng buộc giữa việc cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp, cấp giáy phép kinh doanh với việc tham gia BHXH cho người lao động.
- Về cơ bản, các đơn vị BHXH ở địa phương chỉ nắm và xác định được khá chính xác số đối tượng tham gia BHXH thuộc các cơ quan, đơn vị khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước… Còn đối với các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chưa xác định được đầy đủ và thực chất không quản lý được số đối tượng này.

- Việc khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH còn hạn chế, nhất là đối tượng ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
* Nguyên nhân
- Do công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp giữa các cơ quan chức năng nắm số lao động phải tham gia BHXH chưa tốt, chủ doanh nghiệp cố tình không chấp hành đúng luật, né tránh trách nhiệm phải đóng BHXH.

- Do trình độ hiểu biết pháp luật thấp, nhận thức chưa đầy đủ về nghĩa vụ và quyền lợi phải tham gia BHXH của người lao động, trong khi đó nhu cầu việc làm lại rất bức xúc nên hầu hết người lao động chỉ nghĩ trước mắt về tiền lương, tiền thưởng mà không quan tâm đến các quyền lợi khác về BHXH, BHYT... Đồng thời việc quan tâm bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động ở hầu hết các doanh nghiệp tại các địa phương chưa cao; vai trò của tổ chức công đoàn tại những doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chưa được phát huy, đó là chưa kể đến số lượng rất lớn các doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn.
- Một phần khác cũng do chính sách BHXH chưa thật sự hấp dẫn khuyến khích người lao động tham gia BHXH (một số quy định trong việc giải quyết chế độ, chính sách còn có sự bất cập, thủ tục giấy tờ còn phiền hà....).
2. Tình hình thu - chi BHXH

Theo báo cáo của các địa phương việc thực hiện thu BHXH được triển khai theo luật định, cơ quan BHXH tỉnh thường xụyên đôn đốc các đơn vị sử dụng lao động nộp BHXH. BHXH các tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm và quán triệt thực hiện phương châm thu đúng, thu đủ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn thực hiện công tác thu BHXH tại các huyện, thành phố, thị xã. 
Việc chi trả tiền BHXH cho các đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, ít có trường hợp khiếu nại, khiếu kiện về tình hình thu-chi BHXH. Hầu hết BHXH các quận, huyện, thành phố, thị xã đều cố gắng chi trực tiếp cho đối tượng, số còn lại thực hiện thông qua các đại lý chi trả. 
Tuy nhiên, do cơ quan BHXH tỉnh không quản lý được toàn bộ số lao động phải tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn nên không thể dự báo được nguồn thu dẫn đến tình trạng thất thu còn phổ biến, cá biệt Công ty TNHH MTV - Tổng công ty công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu tại Hải Phòng nợ từ tháng 04/2009 số tiền là 20,2 tỷ đồng. Công tác quản lý việc thu bảo hiểm xã hội tại tỉnh thành phố chủ yếu dựa trên cơ sở chỉ tiêu thu của bảo hiểm xã hội Việt Nam, chưa thực sự xuất phát từ việc quản lý đối tượng theo luật định.
* Nguyên nhân dẫn đến thất thu và nợ đọng BHXH
+ Người sử dụng lao động cố tình giấu quỹ lương, chỉ đóng BHXH bằng mức lương tối thiểu do nhà nước quy định; giấu lao động không đăng ký tham gia BHXH hết số lao động đang sử dụng; “lách luật” dưới rất nhiều hình thức, thủ đoạn thậm chí còn có tình trạng doanh nghiệp cố tình chiếm dụng số tiền đóng BHXH của người lao động. 
+ Theo quy định, cơ quan BHXH không có thẩm quyền xử phạt người sử dụng lao động chậm, nợ đóng BHXH mà chỉ cơ quan quản lý nhà nước về lao động mới có quyền xử phạt những vi phạm pháp luật về BHXH, hơn nữa, tại các tỉnh vẫn còn tư tưởng dựa vào lý do kêu gọi đầu tư do đó rất ít các đơn vị vi phạm bị xử phạt.
+ Công tác thanh tra, phối hợp để kiểm tra liên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động còn hạn chế, nhiều doanh nghiệp (có cả doanh nghiệp Nhà nước) vi phạm pháp luật về lao động, khai giảm quỹ lương để trốn nộp BHXH nhưng không bị xử lý.
+ Các doanh nghiệp nhà nước tiếp tục cổ phần hoá, sắp xếp, chuyển đổi do đó số lao động làm việc ở các doanh nghiệp này giảm. Mặt khác, lực lượng lao động ở các doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động thuộc lĩnh vực chế biến thuỷ sản, may mặc, giày da...... thường không ổn định, do đó các đơn vị chậm đăng ký tham gia BHXH cho số lao động mới vào làm việc.

3. Tình hình thu-chi quỹ ốm đau, thai sản
- Điểm a, khoản 1, Điều 92 Luật BHXH quy định việc giữ lại 2% quỹ ốm đau, thai sản tại đơn vị sử dụng lao động rất khó thực hiện vì thực tế các doanh nghiệp rất ngại việc phát sinh thêm công tác quản lý, thời gian mà BHXH thanh toán là không phù hợp, năm 2009, BHXH Việt Nam đã yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc việc giữ lại 2% theo đúng quy định của Luật BHXH về cơ bản việc này đã được khắc phục hơn so với năm 2008, tuy nhiên thực tế vẫn còn những bất cập. Nhiều doanh nghiệp cho rằng bản thân đơn vị không có cán bộ chuyên trách cho việc này, nghiệp vụ còn hạn chế và thường xuyên có sự thay đổi về nhân sự. Tuy nhiên, cũng có một số nơi đề nghị cho phép các đơn vị giữ lại 2% để chi ốm đau, thai sản như một khoản chậm nộp không tính lãi và được thanh toán theo số thực chi, khoản tiền 2% để lại, đơn vị được nộp đủ sau 3 tháng để giảm thủ tục và phiền hà trong thực hiện thu-chi quỹ ốm đau, thai sản.
4. Tình hình thực hiện BHXH tự nguyện
* Việc ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện

- Cho đến nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007; Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/01/2008 của Bộ LĐ-TB-XH; BHXH Việt Nam đã có công văn số 1564/BHXH-BT ngày 02/06/2008.

Một số tỉnh đã thực hiện tương đối tốt công tác tuyên truyền, đã ban hành công văn chỉ đạo thực hiện, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Luật BHXH về BHXH tự nguyện, đồng thời tổ chức tập huấn và chỉ đạo cho hầu hết các huyện, thị xã, thành phố (Đồng nai có 11 đơn vị BHXH cấp huyện trực thuộc đã ký hợp đồng định kỳ hàng tuần với cơ quan phát thanh – truyền hình để mỗi tuần 2 lần, mỗi lần 10 phút tuyên truyền về chế độ chính sách BHXH, BHYT trong đó có BHXH tự nguyện). Cônh tác tuyên  truyền cũng đã được thực hiện thông qua phối hợp với các ngành, đoàn thể của các huyện, xã trong tỉnh.
* Nhận xét
Mặc dù bảo hiểm tự nguyện có hiệu lực từ 1/1/2008 nhưng hầu hết các tỉnh thành phố mới thực hiện bảo hiểm tự nguyện ở mức độ rất thấp, các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện phần đông là các đối tượng đã tham gia BHXH trước đây, cán bộ không chuyên trách cấp xã và thực sự tham gia với mong muốn để được hưởng chế độ nghỉ hưu. Nhìn chung tốc độ và quy mô mở rộng loại hình bảo hiểm này không đạt như mong muốn và thực sự chưa hấp dẫn, việc thu ở địa phương chủ yếu cũng vẫn dựa theo kế hoạch được giao nên cá biệt có tỉnh báo cáo thu năm 2009 vượt 350% kế hoạch BHXH Việt Nam giao (Bến Tre). 
Nguyên nhân
+ Nhận thức về chính sách BHXH tự nguyện của đối tượng còn hạn chế, một phần là do chế độ, chính sách BHXH tự nguyện chưa thật hấp dẫn, thu hút so với các loại dịch vụ kinh doanh bảo hiểm khác đang có trên thị trường và đặc biệt là công tác tiếp thị, vận động của các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm rất linh hoạt, đa dạng kèm theo nhiều ưu đãi cho các đại lý, cộng tác viên...
+ Báo cáo của nhiều địa phương còn cho biết, thực tế thu nhập của người dân chưa cao, không ổn định nên cũng là một trở ngại không nhỏ trong việc triển khai bảo hiểm xã hội tự nguyện.
5. Tình hình thực hiện BHXH thất nghiệp

Mặc dù mới triển khai song BHXH các địa phương đã rất cố gắng, nỗ lực đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp; việc thu và quản lý quỹ theo đúng quy định và hướng dẫn của BHXH Việt Nam. Qua thực hiện cũng cho thấy phản ứng của một số đối tượng là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện) không đồng tình với việc truy đóng và bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp vì cho rằng họ không có nguy cơ thất nghiệp.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số vướng mắc, khó khăn: Việc ban hành văn bản hướng dẫn còn chậm dẫn đến khó khăn cho việc triển khai; nhận thức của một bộ phận người lao động chưa đầy đủ thông tin về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, do đó dẫn đến việc thực hiện các quy định của luật chưa đầy đủ; việc hiểu và xác định đối tượng thuộc diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa rõ ràng. Việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giãn đóng BHXH thất nghiệp đối với các doanh nghiệp cũng gây khó khăn cho công tác thu.
6. Một số bất cập trong chính sách BHXH

6.1. Văn bản hướng dẫn ban hành
- Một số văn bản, quy định chưa được hướng dẫn cụ thể, rõ ràng làm cho cách hiểu và vận dụng không thống nhất như: 
+ Nghị định 92/2009/NĐ-CP ban hành ngày 22/9/2010, đến nay các Bộ, ngành có liên quan chưa có văn bản hướng dẫn, do vậy việc giải quyết tồn tại đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 chưa được xử lý; 
+ Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP; Nghị định 21/2009/NĐ-CP của Chính phủ có nhiều quy định chưa phù hợp về quyền lợi cho người lao động nhất là sĩ quan quân đội chuyển ngành; 
+ Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/05/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; 
+ Khoản 7, Điều 58 nghị định số 152 ngày 22/12/2006 của Chính phủ về thời gian đóng BHXH của người nghỉ việc theo Nghị định 41/2002/NĐ-CP; khoản 2 Điều 59 Luật BHXH về điều chỉnh tiền lương theo chế độ lương cũ sang lương mới để tính hưởng BHXH chưa rõ ràng
- Một số văn bản đã ban hành rất lâu nhưng hiện vẫn đang còn hiệu lực thực hiện, trong đó có một số ý trái với Luật BHXH hiện hành, thể hiện: Thông tư số 13/NV ngày 04/09/1972 hướng dẫn và quy định cụ thể về việc tính thời gian công tác của công nhân viên chức Nhà nước trái với Mục 4, Điều 139 của Luật BHXH. 
- Việc xác định các bệnh điều trị dài ngày hiện nay căn cứ vào thông tư liên bộ số 33 ngày 25/6/1987 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Y tế không còn phù hợp với thực tế. Mặt khác một số bệnh thông thường nhưng không thể nghỉ ngắn ngày như bị gãy tay, gãy chân...... Khi phải nghỉ quá thời gian quy định lại không được hưởng trợ cấp ốm đau là không phù hợp với bản chất của chính sách BHXH.
- Chưa ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung, như: 
+ Chưa có hướng dẫn bổ sung việc giám định y khoa để giải quyết hưởng chế độ trợ cấp BHXH trong trường hợp: Người lao động thực hiện giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động một trong các trường hợp sau: Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp, bị tai nạn lao động nhiều lần, bị nhiều bệnh nghề nghiệp; 
+ Thân nhân người lao động quy định tại điểm a,b,d khoản 2 Điều 64 Luật BHXH để hưởng trợ tuất hằng tháng (chưa có quy định về thủ tục, đơn vị giám định đối với cha, mẹ người lao động mất sức lao động); 
+ Chưa có văn bản quy định và hướng dẫn việc khởi kiện đòi nợ đối với các đơn vị nợ đọng BHXH. Trên thực tế việc khởi kiện này còn nhiều bất cập, các tòa án ở địa phương chưa xử lý thống nhất, chi phí của cơ quan BHXH để nộp án phí còn chưa phù hợp; 
+ Hạch toán thu-chi BH thất nghiệp và bảo hiểm tự nguyện; 
+ Thiếu thông tư hướng dẫn nghị định 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009.
6.2. Một số quy định trong Luật
- Điểm a, khoản 1, Điều 23, Luật BHXH: quy định thời gian đóng BHXH để hưởng chế độ ốm đau như vậy là quá dài, hơn nữa quy định chế độ ốm đau ngắn ngày và dài ngày như trong Luật còn nhiều bất cập. Thời gian hưởng chế độ ốm đau theo Luật BHXH quy định tính theo ngày làm việc, không kể ngày lễ, tết, ngày nghỉ hàng tuần nhưng theo Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ lao động quy định lại tính 26 ngày, nhưng thực tế ngày làm việc bình quân là 22 ngày đối với một số đối tượng (cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp hoặc cán bộ công chức khác), nên mức hưởng chế độ ốm đau của người lao động sẽ thấp đi.
- Điều 112, Luật BHXH quy định về hồ sơ hưởng chế độ ốm đau. Căn cứ để giải quyết chế độ trợ cấp ốm đau dài ngày cho người lao động là giấy ra viện hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện. Tuy nhiên, đối với bệnh lao các loại, hiện nay ngành y tế điều trị theo chương trình phòng chống lao quốc gia, vì vậy người lao động khi mắc bệnh thường được giới thiệu về các trạm y tế xã, phường nơi cứ trú để điều trị ngoại trú (theo phác đồ từ 6 đến 8 tháng). Trong quá trình điều trị, người lao động chỉ được cấp thẻ bệnh nhân và phiếu nhận thuốc hàng ngày tại các trạm y tế. 
Người lao động bị ung thư ở giai đoạn cuối, do không thể điều trị khỏi nên cơ sở y tế thường cho về nhà, thời gian ngoại trú đến khi chết không có thủ tục gì nên rất khó khăn cho BHXH trong việc hoàn thiện thủ tục thanh toán cho người lao động.
- Về chế độ tuất: 
+ Khoản 2, Điều 36, Nghị định 152/2006/NĐ-CP quy định việc xác định thân nhân chủ yếu được hưởng chế độ tuất khi người trực tiếp nuôi dưỡng chưa có sự thống nhất rõ ràng gây khó khăn trong thực hiện;
+ Khoản 1, Điều 67, Luật BHXH, việc quy định mức trợ cấp tuất một lần được hưởng mỗi năm công tác bằng 1,5 tháng lương bình quân, thực tế nhiều đối tượng có nhiều năm công tác khi chết có con thuộc diện được hưởng trợ cấp tuất thưòng xuyên trong độ tuổi thì chỉ hưởng trợ cấp 1 đến 2 năm là hết tuổi, điều này đã dẫn đến tâm lý so sánh và cho rằng như vậy là quá thiệt thòi với đối tượng hưởng tuất 1 lần. Chính vì vậy, khi chết hầu hết đều khai sai để không còn thân nhân nhằm được hưởng tuất 1 lần, dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức thực hiện đúng luật.
- Khoản 1, Điều 48 Luật BHXH quy định người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau khi điều trị mà sức khỏe còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5-10 ngày (không hạn chế trong 1 năm) nhưng Nghị định và Thông tư lại quy định chỉ trong 1 năm.
- Khoản 2, Điều 114, Luật BHXH quy định hồ sơ tai nạn lao động trường hợp bị tai nạn giao thông được xác định là tai nạn lao động thì ngoài biên bản tai nạn lao động phải có thêm bản sao biên bản tai nạn giao thông. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 18 của Quy trình điều tra giải quyết tai nạn giao thông đường bộ ban hành kèm theo Quyết định số 18/2007/QĐ-BCA ngày 5/1/2007 của Bộ Công an, lại không có quy định nào về loại biên bản có thuật ngữ là “Biên bản tai nạn giao thông”. Hơn nữa, nội dung này rất khó thực hiện vì có trường hợp tai nạn giao thông tự thoả thuận không có biên bản hoặc có nơi công an giao thông không cho sao biên bản, hoặc không có biên bản khám nghiệm hiện trường của công an giao thông cấp huyện.

- Việc tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động do 2 hoặc 3 lần bị tai nạn lao động, trường hợp con ốm cha nghỉ khi người mẹ không tham gia BHXH chưa được hướng dẫn rõ ràng, cụ thể.

II. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với cấp tỉnh
- Các tỉnh ủy, thành ủy cần quan tâm hơn trong công tác chỉ đạo, định hướng quản lý nhà nước ở địa phương đối với BHXH; đây là vấn đề không phải chỉ mang tính chất ngành dọc hay quản lý vĩ mô thuần túy mà về lâu dài trực tiếp ảnh hưởng đến an sinh xã hội ngay tại địa phương.

- UBND cấp tỉnh cần tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về BHXH, có quy chế phối hợp giữa các cơ quan (Sở LĐ-TB-XH, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế - Sở Tài chính , Liên đoàn lao động ...) 
- Cơ quan BHXH cấp tỉnh phải có trao đổi, tham mưu cho Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh có các chỉ thị, nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật về Luật BHXH.
- Nâng cao năng lực về quản lý BHXH đối với các cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền liên quan nhằm đảm bảo việc tổ chức, quản lý thông tin, theo dõi, thống kê … thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Sớm thống nhất quan điểm dứt khoát và rõ ràng, đúng pháp luật về giải quyết tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH của các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động trên địa bàn; Kiên quyết xử lý đúng theo quy định của pháp luật đối với các vi phạm về BHXH.
2. Đối với trung ương
- Công tác hướng dẫn thực hiện Luật, Pháp lệnh, Nghị định..... của Chính phủ và các Bộ cần chủ động, kịp thời hơn nhằm khắc phục tình trạng văn bản luật đã có hiệu lực nhưng địa phương vẫn phải chờ hướng dẫn, thậm chí khi hướng dẫn chậm thì lại quy định thời hiệu áp dụng ở nhiều tháng trước đó.
- Về tổng thể, Chính phủ sớm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật BHXH và rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để từ đó có những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh hợp lý, nhất là các quy định về thẩm quyền của cơ quan BHXH trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về BHXH.
- Chính phủ nên sớm nghiên cứu việc giao cho cơ quan thuế thu hộ BHXH cùng lúc với các loại thuế, sau đó chuyển sang BHXH nhằm khắc phục tình trạng trốn và nợ BHXH, đồng thời khi quyết toán thuế phải có xác nhận kết quả tham gia BHXH của cơ quan BHXH thì mới được chấp nhận quyết toán.

- Nhanh chóng bổ sung biên chế cho ngành BHXH để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ và khối lượng công việc của ngành; bổ sung kinh phí hằng năm cho công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH.
- Tổng liên đoàn lao động Việt Nam chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở tăng cường công tác phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về BHXH. Đồng thời xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động phù hợp để phát huy hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động toàn diện hơn, trong đó có BHXH là một trong những nội dung quan trọng.

- Các bộ, ngành ở trung ương có chỉ đạo, giám sát nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm túc Thông tư 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN về vấn đề xử lý nợ BHXH của người sử dụng lao động thông qua việc xử lý tài khoản tại các ngân hàng.

- Về quyết toán BHXH hằng năm cần xem xét quy định trùng khớp với niên độ quyết toán hằng năm của Bộ Tài chính và hệ thống kho bạc nhà nước các cấp để đảm bảo việc thực hiện thống nhất thu, nộp BHXH và quyết toán của các cấp ngân sách.

- Cần xác định rõ trách nhiệm trong mối quan hệ phối hợp và trách nhiệm giữa cơ quan quản lý Nhà nước về lao động, cơ quan đại diện người lao động và cơ quan BHXH trong việc cung cấp thông tin và xử lý khi doanh nghiệp vi phạm để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Cần sớm đưa công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền BHXH cũng như công tác quản lý đối tượng, quản lý thu chi.

- Đối với một số quy định cụ thể về pháp luật BHXH:

+ Bổ sung thêm quyền lợi đối với các chế độ ngắn hạn như: ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp để thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Đồng thời cần có chính sách hỗ trợ một phần kinh phí đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa.

+ Có hướng dẫn cụ thể về cách tính trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được xuất cảnh và định cư hợp pháp tại nước ngoài mà không còn thân nhân trong nước.

+ Điều chỉnh mức trợ cấp bằng hoặc cao hơn mức tiền lương tối thiểu cho các đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định 91/2000QĐ-Ttg ngày 04/08/2000, đặc biệt là đối tượng hưởng từ nguồn NSNN từ ngày 31/12/1994 trở về trước. Đồng thời tiếp tục điều chỉnh nâng mức trợ cấp cho những đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn hưởng theo NĐ 91 và NĐ 121.
+ Sớm có văn bản hướng dẫn một số nội dung trong Luật BHXH và trong Nghị định hướng dẫn thực hiện, cụ thể như: Khoản 2, Điều 41 và Khoản 2 Điều 61 của Luật BHXH; Khoản 7 điều 58 và khoản 2 Điều 59 của Nghị định 152/2006/NĐ-CP không rõ ràng dẫn đến gây khó khăn cho cán bộ làm công tác bảo hiểm khi triển khai thực tế.

+ Rút ngắn thời gian còn từ 3 đến 6 tháng thay vì một năm sau mới nhận trợ cấp 1 lần cho người lao động nghỉ việc.

+ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm hướng dẫn việc từ chối thanh toán chế độ BHXH cho người lao động trong trường hợp đơn vị nợ đọng quỹ BHXH, quy định việc giải quyết quyền lợi cho người lao động khi bị từ chối thanh toán BHXH.

+ Bổ sung quy định trường hợp người lao động đã tham gia BHXH bắt buộc hết tuổi lao động nhưng chưa đủ thời gian 20 năm để nghỉ hưu, được tiếp tục tham gia để hưởng lương hưu. Quy định hiện nay là phải đủ 15 năm đã đóng BHXH mới được tham gia tiếp.

+ Bổ sung điều kiện năng lực đối với các đơn vị, doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu các công trình, dự án cần phải có xác nhận của cơ quan BHXH về số lao động tham gia đóng BHXH.

+ Không truy thu Bảo hiểm thất nghiệp đối với một số cán bộ, công chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu từ 01/2009 đến tháng 06/2009 (do văn bản hướng dẫn chậm, tháng 7/2009).

+ Nghiên cứu để sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 2 của Luật BHXH quy định về đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo hướng giảm hợp đồng có thời hạn xuống thấp hơn 3 tháng và kèm theo các điều kiện ràng buộc chặt chẽ.

+ Không nên quy định có từ 10 lao động trở lên mới phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo khoản 4, Điều 2, Luật BHXH.
+ Sửa đổi điểm 1, Điều 67 Luật BHXH

+ Sửa đổi cơ chế tài chính chi hoạt động quản lý của BHXH bắt buộc tại điều 95, Luật BHXH cho phù hợp;

+ Sửa Điều 94 Luật BHXH về tiền lương tiền công đóng BHXH theo tiền lương, tiền công thực lĩnh

+ Sửa đổi điểm a, khoản 1 Điều 23, Luật BHXH;
+ Sửa đổi bổ sung Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 để nhất quán với khoản 1, Điều 9 của Nghị định 152/2006/NĐ-CP;
+ Sửa Bộ luật Hình sự để bổ sung tội danh trốn đóng BHXH bắt buộc;
+ Bổ sung Điều 55 của Luật BHXH: cho người lao động bị bệnh nan y được hưởng trợ cấp BHXH một lần mà không phải chờ một năm sau kể từ khi nghỉ việc, kể cả đối tượng có thời gian tham gia BHXH trên 20 năm;
+ Điều 30, Luật BHXH nên sửa theo hướng “Khi sảy thai, nạo hút thai, sinh non do phát hiện quái thai, mổ lấy thai ngoài tử cung hoặc thai chết lưu thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mười ngày nếu thai dưới một  tháng; hai mươi ngày nếu thai từ một tháng đến dưới ba tháng; bốn mươi ngày nếu thai từ ba tháng đến dưới sáu tháng; năm mươi ngày nếu thai từ sáu tháng trở lên”. 

+ Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, Điều 55 quy định “Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc đủ 20 năm đóng BHXH mà chưa đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này”; và sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 55 quy định “Sau khi nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH”. 

+ Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm a, khoản 1, Điều 92 Luật BHXH (quy định về việc trích để lại 2% cho đơn vị sử dụng lao động giải quyết chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động) theo hướng đơn vị nào có khả năng bảo đảm đủ điều kiện cho người lao động thì để lại, còn đơn vị nào không có khả năng thì áp dụng chế độ thực thanh, thực chi.
+ Thay thế cụm từ “cơ quan hành chính nhà nước” bằng cụm từ “cơ quan sự nghiệp nhà nước” quy định tại khoản 2 Điều 95, khoản 2 Điều 101 và Điều 104 để nhất quán với quy định tại khoản 1, Điều 106 Luật BHXH.
+ Điểm c, khoản 1, Điều 139 Luật BHXH quy định điều kiện hưởng chế độ tai lao động (quy định cấp có thẩm quyền lập biên bản, tuyến đường để xác định tai nạn lao động không cụ thể) làm cho ngưòi lao động bị tai nạn lao động trên tuyến đường đi hoặc về trong khoảng thoài gian và tuyến đường hợp lý nhưng vẫn không được hưởng chế độ tai nạn lao động.

+ Sửa đổi Nghị định 135/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2007 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH cho chặt chẽ hơn, xử phạt nghiêm khắc hơn nữa đối với chủ sử dụng lao động trốn tránh nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động;
+ Bổ sung, thay thế Điều 34 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH, ngày 22/01/2009 của Bộ LĐ-TB-XH theo cơ chế một cửa tại tổ chức BHXH để chi trả quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, sau đó, người lao động đến cơ quan LĐ-TB và XH để được hỗ trợ một số chính sách khác như học nghề, tìm việc làm, ... nhằm giải quyết khó khăn, bức xúc về kinh tế cho người lao động bị thất nghiệp. 

+ Về hưởng chế độ hưu trí và tử tuất, nhiều trường hợp người lao động đã có trên 20 năm đóng BHXH, nhưng do bệnh tật hiểm nghèo, sức khoẻ suy kiệt và sắp chết nhưng vẫn buộc phải hưởng chế độ hưu trí, không được hưởng chế độ trợ cấp 1 lần.

+ Sửa đổi khoản 3 - Mục I: Chế độ ốm đau. Phần B-Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ152/2006/NĐ-CP.
+ Đề nghị luật nên bổ sung điều, khoản quy định kinh phí để chi hoa hồng cho đội ngũ đại lý thu BHXH tự nguyện ở cơ sở.
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Phụ lục số 2

TÌNH HÌNH ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ  HÀNG THÁNG

(Tính tại thời điểm 31/12 hàng năm)
	TT
	Loại đối tượng
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Tuổi nghỉ hưu bình quân (năm)
	Năm tham gia BHXH bình quân (năm)
	Tỷ lệ hưởng lương hưu bình quân

	
	
	Số người
	Lương hưu bình quân (đồng)
	Số người
	Lương hưu bình quân (đồng)
	Số người
	Lương hưu bình quân (đồng)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Tổng đối tượng hưởng lương hưu, trong đó:
	1,589,111
	1,263,499
	1,660,259
	1,908,043
	1,730,412
	2,002,200
	52.76
	30.74
	

	1
	Ngân sách nhà nước đảm bảo
	  976,119 
	  1,336,523 
	 954,388 
	  1,837,751 
	 937,246 
	 1,926,445 
	51.82
	30.04
	

	a
	Hưu viên chức
	  838,610 
	  1,182,155 
	 820,206 
	  1,624,851 
	 804,406 
	 1,703,116 
	52.54
	30.42
	

	
	Nghỉ hưu trước tháng 9/1985
	  242,907 
	  1,179,790 
	  238,049 
	  1,613,952 
	  233,288 
	  1,694,650 
	48.10
	27.30
	79%/95% 

	
	Nghỉ hưu từ 9/1985 đến trước 1995
	  591,329 
	  1,188,049 
	  581,158 
	  1,625,250 
	  571,118 
	  1,706,513 
	54.35
	31.70
	68.6%/75%

	b
	Hưu lực lượng vũ trang
	  137,509 
	  2,277,951 
	 134,182 
	  3,137,909 
	 132,840 
	 3,291,659 
	47.47
	27.69
	

	
	Nghỉ hưu trước tháng 9/1985
	    52,230 
	  2,158,537 
	    51,259 
	  2,952,879 
	    50,331 
	  3,100,523 
	45.90
	26.20
	80.9%/95%

	
	Nghỉ hưu từ 9/1985 đến trước 1995
	    85,214 
	  2,374,558 
	    83,851 
	  3,248,395 
	    82,509 
	  3,410,815 
	48.43
	28.60
	68.7%/75%

	2
	Quỹ BHXH đảm bảo (trừ FDI)
	  599,635 
	  1,440,528 
	 685,423 
	  2,008,559 
	 771,721 
	 2,107,816 
	53.85
	31.57
	70.21%/75%

	a
	Hưu viên chức
	  542,195 
	  1,319,871 
	 616,528 
	  1,824,314 
	 687,933 
	 1,914,247 
	54.38
	31.80
	70.1%/75%

	b
	Hưu lực lượng vũ trang
	    57,440 
	  2,607,454 
	   68,895 
	  3,613,270 
	   83,788 
	 3,793,332 
	49.50
	29.70
	71.2%/75%

	3
	FDI và VP NN
	    13,357 
	  1,348,455 
	   20,448 
	  1,658,477 
	   21,525 
	 1,739,923 
	54.60
	31.50
	70.6%/75%


* Số liệu thống kê của BHXH Việt Nam
Phụ lục số 3*
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TỔNG HỢP SƠ BỘ

TÌNH HÌNH NỢ BHXH ĐƯỢC CHÍNH PHỦ KHOANH NỢ

VÀ NỢ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

I. Tình hình nợ BHXH của các đơn vị được Chính phủ cho khoanh nợ

- Công ty Dệt Nam Định nợ BHXH trên 6 tỷ đồng (năm 1997), công ty đã trả nợ dần hàng năm, đến nay vẫn còn nợ trên 2 tỷ đồng;

- Công ty Giày Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh: được Chính phủ cho phép khoanh nợ BHXH là 9,4 tỷ đồng (năm 2004), đến năm 2006 tổ công tác đặc biệt của Chính phủ đã thu hồi hơn 57 tỷ đồng từ số tiền thanh lý, bán tài sản của Công ty nộp vào TK tạm giữ tại KBNN. 

Từ năm 2006 đến nay, BHXH thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản gửi công ty Giày Hiệp Hưng; BHXH Việt Nam cũng có nhiều văn bản gửi Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và xã hội và Văn Phòng Chính phủ (Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ) đề nghị giải quyết dứt điểm số tiền nợ đọng, kéo dài của công ty Giầy Hiệp Hưng nêu trên. Ngày 21/4/2009, Bộ tài chính có Công văn số 5740/BTC - TCDN gửi Văn phòng Chính phủ, đồng ý với Bộ Công thương ưu tiên trả khoản nợ gốc của Công ty Giày Hiệp Hưng cho cơ quan BHXH sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay khoản nợ này vẫn chưa được thanh toán, cơ quan BHXH đã giải quyết đầy đủ các chế độ BHXH cho toàn bộ người lao động thuộc đơn vị giải thể.

- Công ty Dệt Long An, năm 2005 nợ BHXH trên 3,5 tỷ đồng; Đến tháng 12/2007 đã trả được hết nợ.

- Các doanh nghiệp cà phê trên địa bàn các tỉnh Tây nguyên được Chính phủ cho giãn nợ BHXH 2 năm (từ năm 2001 đến 2002), đến năm 2005 các doanh nghiệp cà phê đã trả nợ hết, hiện còn 4 doanh nghiệp Nhà nước do kinh doanh khó khăn nên vẫn còn nợ đọng (4,5 tỷ đồng). BHXH tỉnh Đắk Lắk có công văn đề nghị Tổng công ty Cà phê hỗ trợ trả nợ.

- Về khoản nợ 144 tỷ đồng trước tháng 01/1995 do ngành thuế và liên đoàn lao động bàn giao cho cơ quan BHXH, đến nay còn 55 tỷ đồng nợ khó đòi BHXH các tỉnh chưa thu hồi được. Các đơn vị sử dụng lao động có ý kiến đề nghị được cơ quan BHXH xóa khoản nợ này.

II. Tình hình nợ bảo hiểm thất nghiệp năm 2009

Nợ bảo hiểm thất nghiệp năm 2009 là: 43.520 triệu đồng (Chưa bao gồm số tiền 1% Ngân sách Nhà nước hỗ trợ chưa chuyển).

Số tiền nợ trên chủ yếu do các nguyên nhân sau:

- Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên chưa tham gia đóng BHTN.

- Các đơn vị sự nghiệp công lập thụ hưởng NSNN ở một số địa phương chưa được cơ quan tài chính bố trí, cấp kinh phí 1% để đóng cho người lao động.

Tuy nhiên số nợ BHTN nêu trên chưa phản ánh đầy đủ do: Văn bản hướng dẫn về đối tượng đóng chưa cụ thể, rõ ràng nên 1 số ngành (chủ yếu là các đơn vị HCSN) chưa tham gia đóng BHTN cho người lao động.
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